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TÓMTẮT
Để đánh giá hiệu quả phát hiện ấu trùng giun móc ở chó bằng phương pháp Baermann và phương

pháp đĩa thạch, chúng tôi tiến hành thu thập 122 mẫu phân chó để làm vật liệu thí nghiệm nuôi và
xác định ấu trùng giun móc. Bằng phương pháp nuôi ấu trùng trên đĩa thạch, đã thu được 47,54% số
lượng mẫu phân chứa ấu trùng giun móc, trong khi đó, bằng phương pháp Baermann chỉ thu được
6,56% số lượng mẫu phân có ấu trùng giun móc. Kết quả thí nghiệm này cũng cho thấy phương pháp
nuôi ấu trùng giun móc trên đĩa thạch có nhiều lợi thế hơn so với phương pháp Baermann, đó là thời
gian thu ấu trùng giun móc nhanh, thiết kế hệ thống thí nghiệm đơn giản, dễ dàng vận hành.

Từ khoá: Ấu trùng giun móc, phương pháp thu ấu trùng giun móc trên thạch, Baermann.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình trạng nhiễm bệnh giun tròn truyền

qua đất (Soil-transmitted helminth infections
- STHs) là vấn đề phổ biến trên toàn thế giới
và ảnh hưởng đặc biệt đến những nơi có điều
kiện sống thấp kém, nước sinh hoạt không bảo
đảm hay đất bị ô nhiễm, vệ sinh cá nhân và vệ
sinh môi trường có nhiều hạn chế hay sự hiểu
biết về y tế của cộng đồng còn thấp. Theo báo
cáo của WHO năm 2020, ước tính trên 1,5 tỷ

người đang nhiễm STHs, chiếm 24% dân số thế
giới, với tỷ lệ cao nhất ở châu Phi, Trung Quốc
và các nước Đông Nam Á. Để chẩn đoán STHs
cần dựa vào phát hiện ấu trùng trong phân. Tuy
nhiên, hầu hết trường hợp nhiễm xảy ra cấp tính,
lượng trứng thải trong phân rất ít, làm giảm độ
nhạy của phương pháp. Riêng 2 loài giun móc
và giun lươn có vòng đời trực tiếp, ấu trùng có
thể không nở trong cơ thể vật chủ mà nở ngay
bên ngoài môi trường, khiến việc xét nghiệm
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phân tìm trứng/ấu trùng trở nên khó khăn.

Phương pháp Baermann là phương pháp
thường được sử dụng để thu ấu trùng giun
tròn. Tuy nhiên phương pháp có một số nhược
điểm: hệ thống thiết kế thí nghiệm cồng kềnh,
khả năng phát hiện không cao do ấu trùng có
khả năng bám vào hệ thống ống dẫn hay vải
gạc, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.
Bên cạnh đó, phương pháp thạch agar là một
trong những phương pháp hiện đang được
sử dụng tại một số phòng thí nghiệm ký sinh
trùng trên thế giới để thu ấu trùng rất hiệu
quả (Buonfrate và cs., 2015; Jucelene, 2003)
nhưng chưa được giới thiệu tại Việt Nam.
Phương pháp sử dụng môi trường thạch để
trứng từ mẫu phân nở trực tiếp trên bề mặt
thạch, giúp quan sát dễ dàng và có độ nhạy
cao, phát hiện ấu trùng nhanh hơn, chính xác,�
rút ngắn thời gian và kinh phí cho những
nghiên cứu sâu hơn để chẩn đoán sớm bệnh
giun tròn truyền lây sang người. Trong nghiên
cứu này, chúng tôi tiến hành so sánh phương
pháp thu ấu trùng bằng phương pháp thạch
với phương pháp Baermann - là phương pháp
nuôi ấu trùng thường quy được dùng ở hầu hết
các phòng thí nghiệm ký sinh trùng tại Việt
Nam, với mục đích để cập nhật trong giảng
dạy tại các trường đại học cũng như tìm ra
phương pháp có khả năng thu được lượng lớn
ấu trùng phục vụ cho các thí nghiệm chuyên
sâu hơn về giun tròn, ứng dụng trong phòng
trị bệnh.

II. PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp thu thập mẫu

Các mẫu phân chó được thu thập theo
phương pháp ngẫu nhiên tại Phú Thọ, Bắc
Ninh và Hà Nội. Mẫu được kiểm tra tại phòng
thí nghiệm Bộ môn Ký sinh trùng – Khoa Thú
y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2.2. Phương pháp nuôi ấu trùng giun tròn
trên đĩa thạch

Chuẩn bị môi trường thạch agar 20%, cho

vào các đĩa petri nhỏ. Lấy 2 gram phân đặt vào
chính giữa đĩa thạch.Để đảmbảo ấu trùng không
phát tán ra bên ngoài, lồng đĩa thạch (đường
kính 30mm) vào trong đĩa petri to (đường kính
90mm), đổ khoảng 5ml Glycerin 25% vào đĩa
petri to và đậy nắp lại. Sau đó để đĩa thạch vào
tủ ấm 370C qua đêm. Hàng ngày kiểm tra sự có
mặt của ấu trùng trên đĩa thạch bằng kính hiển
vi soi nổi (giun móc được sử dụng làm model
nghiên cứu, vì giun móc thuộc nhóm giun tròn).

2.3. Phương pháp Baermann

Lắp đặt hệ thống Baermann: đặt phễu thủy
tinh lên giá, lắp ống cao su vào đáy phễu và
khoá chặt ống cao su lại. Đặt 5 g phân vào
giữa tấm vải xô, buộc lại bằng dây cao su để
tạo thành túi, sau đó đặt túi vào phễu thuỷ tinh.
Thêm nước ấm vào phễu cho đến khi nước ngập
mặt túi phân. Để yên qua đêm. Hàng ngày kiểm
tra sự có mặt của ấu trùng bằng cách mở khoá
ống cao su, hứng nước vào cốc thuỷ tinh và soi
dưới kính hiển vi.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê
sinh học thông qua phần mềm Microsoft Excel
2019.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Để so sánh tỷ lệ phát hiện ấu trùng thu được

từ phương pháp Baermann và phương pháp
nuôi ấu trùng trên thạch, chúng tôi kiểm tra
trên 122 mẫu phân chó và kết quả được thể
hiện ở bảng 1.

Trong tổng số 122 mẫu xét nghiệm, tỷ lệ
dương tính với giun tròn qua phương pháp
nuôi cấy trên thạch là 58/122 (47,54%), trong
khi đó chỉ có 8/122 (6,56%) được ghi nhận ở
phương pháp Baermann. Nếu coi phương pháp
nuôi ấu trùng trên thạch là phương pháp chuẩn
với độ nhạy 100% thì độ nhạy của phương pháp
Baermann ứng dụng trong chẩn đoán ấu trùng
giun tròn ký sinh là rất thấp, chỉ đạt 13,79%.
Ở phương pháp Baermann trong quá trình thu,
ấu trùng có thể bám vào vải gạc hoặc hệ thống
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ống dẫn làm giảm tỷ lệ phát hiện, trong khi đó
phương pháp nuôi ấu trùng trên thạch, ấu trùng
có thể nở và được duy trì ngay trên bề mặt thạch.

Kể từ khi phương pháp nuôi ấu trùng trên
thạch được giới thiệu bởi Arakaki và cs. vào
năm 1990 để phát hiện ấu trùng giun lươn S.
V D LV, một số nghiên cứu đã tiến hành
đánh giá hiệu quả của phương pháp này với
các phương pháp khác, tất cả đều cho thấy hiệu
quả vượt trội của phương pháp nuôi cấy trên

thạch cao hơn phương pháp Baermann. Kết quả
nghiên cứu của Ines Ede J�và cs. (2011) cũng
chỉ ra rằng tỷ lệ phát hiện ấu trùng bằng phương
pháp Bearmann (72,5%) thấp hơn phương pháp
nuôi ấu trùng trên thạch (95%).

Kết quả so sánh một số chỉ tiêu như: lượng
phân, thời gian, nhiệt độ giữa 2 phương pháp
Baermann và thu ấu trùng trên thạch nhằm
tìm ra phương pháp đạt được điều kiện nuôi lý
tưởng nhất được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. So sánh các chỉ tiêu giữa 2 phương pháp thu ấu trùng

Chỉ tiêu Nuôi ấu trùng trên thạch Baermann
Lượng phân 2 gram 5 gram
Thời gian quan sát thấy ấu trùng 24 - 48 giờ 48 - 96 giờ
Nhiệt độ

Có thể thấy phương pháp nuôi ấu trùng trên
thạch có thời gian quan sát thấy ấu trùng ngắn
hơn và lượng phân sử dụng cho phương pháp
ít hơn so với phương pháp Baermann. Tương
tự, 1 nghiên cứu khác cũng chứng minh phương
pháp nuôi ấu trùng trên thạch có khả năng thu
nhanh số lượng ấu trùng hơn so với phương
pháp Baermann và Harada-Mori (Reiss và cs.,
2007). Thời gian ủ càng lâu sẽ làm tăng hiệu quả
của việc phát hiện ấu trùng, cụ thể là 7 ngày đối
với thí nghiệm của Jongwutiwes (1999).

Tại Việt Nam, phương pháp thường được
dùng để nuôi ấu trùng tại các phòng thí nghiệm
thú y là Baermann. Phương pháp này đã được
nghiên cứu cải tiến để nâng cao hiệu quả trong
việc thu ấu trùng (Chiejina S.N., 1982; Persson
L., 1974) nhưng vẫn có nhiều hạn chế,một trong

số đó là với mỗi mẫu cần xét nghiệm thì phải đi
kèmmột hệ thống nuôi riêng rất cồng kềnh, thời
gian để ấu trùng nở dài hơn và độ nhạy thấp.
Trong khi đó, phương pháp nuôi ấu trùng trên
thạch có thể tiến hành với số lượng mẫu lớn, thu
được ấu trùng với tỷ lệ cao mà một số phương
pháp chẩn đoán thông thường rất khó để phát
hiện (KotzeAC và cs., 2004), hệ thống nuôi đơn
giản, tiết kiệm chi phí, thao tác dễ dàng, cũng
như thu được toàn bộ ấu trùng mà không bị lẫn
tạp bẩn. Điều này rất có ý nghĩa trong việc cung
cấp lượng lớn kháng nguyên có thể tinh sạch dễ
dàng, giúp chủ động cung cấp nguyên liệu, rút
ngắn thời gian và kinh phí cho những nghiên
cứu sâu hơn để chẩn đoán sớm bệnh giun móc
truyền lây sang người, điều chế chế phẩm sinh
học ứng dụng trong điều trị.

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun tròn ký sinh ở chó thông qua phương pháp
nuôi ấu trùng trên thạch và phương pháp Baermann (n = 122)

Phương pháp Số mẫu nhiễm Tỷ lệ (%)
Nuôi ấu trùng trên thạch
DHUPDQQ

Ghi chú: *8 mẫu dương tính ghi nhận đồng thời ở cả hai phương pháp xét nghiệm
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Không có sự khác biệt rõ ràng về hình thái ấu
trùng giun móc thu được từ 2 phương pháp, tuy
nhiên ấu trùng thu được ở phương pháp thạch
có khả năng di động mạnh, còn ở lô thu bằng
phương pháp Baermann thì ấu trùng chuyển
động chậm hoặc hầu như không chuyển động.
Do đó, ngoài việc hỗ trợ phát hiện ấu trùng
trong phân (Hailegebriel và cs., 2017), phương
pháp thạch còn được ứng dụng để kiểm tra tác
động của các loại thuốc ngừa ký sinh trùng lên
sự phát triển của giun móc, cũng như kiểm tra
sự kháng thuốc ở loài này (Tritten và cs. 2011;
Kopp và cs., 2008).

Việc ứng dụng phương pháp nuôi ấu trùng
trên thạch sẽ rất hữu ích để xác định các yêu cầu
về sinh trưởng và phát triển của giun móc, cũng
như dễ dàng mô tả được tác động của các hợp
chất từ vi khuẩn trong cơ thể vật chủ đối với ấu
trùng (Reiss và cs., 2007). Cụ thể, có thể điều
chỉnh nhiệt độ cũng như bổ sung các điều kiện
cần thiết khác cho sự phát triển của ấu trùng như
bổ sung vi khuẩn để làm nguồn thức ăn cho ấu
trùng (McCoy, 1929) hay hạn chế sự phát triển
của nấm trong môi trường nuôi do sự phát triển
của nấm trong môi trường khiến ấu trùng có thể
bị bắt giữ bởi những sợi nấm, từ đó làm giảm
khả năng di chuyển và thu nhận thức ăn của ấu

trùng (Braga, 2009).

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về giun tròn
đòi hỏi việc duy trì vòng đời để xác định các
đặc tính hóa sinh, phân tử hoặc dinh dưỡng liên
quan đến các giai đoạn của giun tròn trong điều
kiện phòng thí nghiệm. Phương pháp thạch có
thể nuôi ấu trùng từ giai đoạn trứng trong phân
đến giai đoạn gây nhiễm (L3), quan sát được sự
biểu hiện hoặc không biểu hiện của các gen mục
tiêu trong quá trình phát triển của giun tròn nói
riêng và các loài ký sinh trùng khác nói chung.

IV. KẾT LUẬN
Trong tổng số 122 mẫu xét nghiệm, tỷ lệ

phát hiện giun móc bằng phương pháp nuôi
cấy trên thạch là 47,54%, cao hơn đáng kể so
với phương pháp Baermann (6,56%). Ngoài
ra, phương pháp nuôi ấu trùng trên thạch có
thời gian quan sát thấy ấu trùng ngắn hơn và
lượng phân sử dụng cho phương pháp ít hơn so
với phương pháp Baermann truyền thống. Từ
những ưu điểm trên, chúng tôi khuyến nghị đưa
phương pháp thạch ứng dụng rộng rãi trong các
phòng thí nghiệm ký sinh trùng.

Lời cảm ơn: Cảm ơn bộ môn Ký sinh trùng
trường Đại học Miyazaki đã chuyển giao
phương pháp thạch phát hiện ấu trùng.

Hình 1. Hình thái ấu trùng giun móc thu bằng phương pháp nuôi ấu trùng trên thạch (A)
và bằng phương pháp Baermann (B), (vật kính 10X)

A %

Hơn nữa, phương pháp thạch còn cho
phép quan sát sự chuyển động của ấu trùng
trên bề mặt thạch. Để so sánh hình thái ấu

trùng giun móc ở 2 phương pháp, hình ảnh
được chụp lại ngay sau khi thu và thể hiện
ở hình 1.
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